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LỊCH HỌC LỚP HỘI HỌA HÈ THÁNG 7  NĂM 2014
	BỘ MÔN


	NGÀY

HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG HỌC
	KHAI GIẢNG
	GIÁO VIÊN

	HỌA 
KHÉO TAY TẠO HÌNH 
HỌA nâng cao (học màu nước, lớp 6 trở lên)  

THIẾT KẾ THỜI TRANG  
VẼ TRUYỆN TRANH  MANGA
	7- CN
2- 4
	7h30-8h30

8h30-9h30

9h30-10h30
7h30-8h30
8h30-9h30
9h30-10h30
	120.000đ

120.000đ

150.000d

140.000đ
	Tầng 2
Phòng 
2.8.
 
	5/7/2014
2/7/2014
	Cô NGUYỄN KIM PHƯƠNG 


	 HỌA 

HỌA nâng cao (học màu nước, lớp 6  trở lên)
THIẾT KẾ THỜI TRANG
	7- CN 

	8h30-9h30

9h30-10h30

	120.000đ

150.000đ 140.000đ
	Tầng 2
Phòng 2.7
	5/7/2014

	Thầy NGUYỄN QUANG  PHƯƠNG


	HỌA
HỌA nâng cao  (học màu nước, lớp 6 trở lên)  
THIẾT KẾ THỜI TRANG
VẼ TRUYỆN TRANH MANGA
	2- 4
3 -5

2- 4
	7h30-8h30
7h30-8h30
8h30-9h30

16h00-17h30

	120.000đ
150.000đ
140.000đ
140.000đ
	Tầng 2
Phòng 2.7
	2/7/2014
176/2014
2/7/204


	Cô NGUYỄN THANH PHƯƠNG HUYỀN

	HỌA
HỌA nâng cao (màu nước, lớp 6)  
THIẾT KE61THOO8O72IIRANG
	7-CN
2 - 4


	17h30-18h30
17h30-18h30 

	120.000đ
150.000đ
	 Tầng 2
Phòng 2.8
	5/7/2014
2/7/2014


	Cô NGUYỄN CAO NGÂN VY


	HỌA


	3 - 5


	16h30-17h30

  8h30-9h30
  9h30-10h30
	120.000đ
150.000đ
	 Tầng 2

Phòng 2..8
	1/7/2014


	Cô VŨ THỊ THỦY




LỊCH HỌC LỚP NHẠC CỤ HÈ THÁNG 7  NĂM 2014
	BỘ MÔN
	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG HỌC
	KHAI GIẢNG
	GIÁO VÊN

	ORGAN  sơ cấp
ORGAN nâng cao  
GUITARE modern
GUITARE classique,Organ
	7- CN

  ‘’
  ‘’
  ‘’
3- 5
	7h30- 8h30

9h30-10h30
10h30- 11h30

16h30-17h30
8h30-9h30

9h30-10h30
17h30- 18h30
	150.000đ
180.000đ
140.000đ
170.000đ
	Tầng 5
Phòng  5.6
	5/7/2014
1/7/2014
	Thầy VÕ VĂN THỌ



	ORGAN

ORGAN nâng cao  
	2- 4
	 9h30-10h30 
	150.000đ

180.000đ
	Tầng 5
 Phòng  5.6
	2/7/2014
	Thầy NGUYỄN HOÀNG PHÚC

	ORGAN 

ORGAN nâng cao  
	2. 4 

	 17h30-18h30
	150.000đ

180.000đ
	Tầng 5
Phòng 5.6
	1/7/2014
	Cô BÀNG ĐÀO THIÊN ÂN

	MÚA (Ballet,dân gian )
MÚA ( từ 3 tuổi -5 tuổi)

         ( 6 tuổi trỏ lên )
	7-CN
3- 5
3- 5

  ‘’
	 8h30-9h30

 8h30-9h30
17h30-18h30

16h30-17h30
	 130.000đ


	Tầng 4
Phòn  4.2
	5/7/2014
1/7/2014
	Cô TRƯƠNG THÚY KIỀU
Cô NGUYỄN THỊ THÙY LINH 

	MÚA HIỆN ĐẠI (5t-10t)

               ‘’                ‘’
MÚA HIỆN ĐẠI 

(từ 11tuổi  trở lên)
	 3-5
2-4

2-4
	 9h30-10h30
16h30-17h30
17h30-18h30
	 160.000đ

200.000đ
	Tầng 4

Phòng  4.2
	1/7/2014
2/7/2014
	Cô NGỌC LAN

	MÚA ẤN ĐỘ

(Belly dance for kids)
	2 -4
	9h30- 10h30
	160.000đ
	Tầng 4

Phòng  4.2
	2/7/2014

	Cô NGỌC LAN

	KÝ XƯỚNG ÂM

THANH NHẠC, 

	7-CN

2- 4 

3-5
	9h30-10h30

10h30-11h30

8h30- 9h30

9h30-10h30
	  120.000đ

  140.000đ


	Tầng 5

 Phòng 5.9


	5/7 / 2014

2/7/2014

1/7/2014
	Cô PHẠM HUƠNG LIÊN 


`

LỊCH HỌC LỚP ANH VĂN HÈ THÁNG 7 NĂM 2014
	BỘ MÔN

	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG HỌC
	KHAI GIẢNG
	GIÁO VÊN

	GOGO LOVES  ENLISH (lớp lá, lớp 1)
Family and friendes, LET’SGO
 quyển 1,2  (từ  lớp 2 đến lớp 5 )
	7- CN
7
	8h30-9h30
16h15-18h15
	150.000đ

170.000đ

	Tầng 4 
Phòng 4.4
	5/7/ 2014
	Cô TRẦN THỊ DIỆU MINH
Cô TRƯƠNGTHANH TÂM

	GOGO LOVES  ENLISH (lớp lá, lớp 1)
Family and friendes, LET’SGO
quyển 1,2 (l từ lớp 2 đến lớp 5) 
	2- 4
3- 5
	8h30-9h30
9h30-10h30
	150.000đ

170.000đ


	Tầng 4
Phòng 4.4
	2/7/ 2014
1/7/2014
	Thầy BÙI NGỌC HUY

	VIẾT CHỮ ĐẸP
VIẾT CHỮ ĐẸP
	7- CN 
2-4

2- 4
	7h30-8h30

8h30-9h30
7h30-8h30
9h30-10h30
	120.000đ


	Tầng 2 
Phòng 2.5
	5/7 /2014

2/7/2014
	Cô PHẠM THỊ BÍCH THỦY
Cô TRẦN THỊ DIỆU NHI  

	VIẾT CHỮ ĐẸP
	7-CN
3 -5
	9h30 -10h30

 7h30-8h30
9h30-10h30
17h30-18h30


	120.000đ

     
	Tầng 2
Phòng 2.5
	5/7/2014
1/7/2014
	Cô PHẠM HOÀNG NHẬT ĐAN THANH  
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LỊCH HỌC LỚP THỂ DỤC THỂ THAO THÁNG 7  NĂM 2014
	BỘ MÔN
	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG HỌC
	KHAI GIẢNG
	GIÁO VÊN

	THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU


	7-CN
   ‘’
3- 5
	  8h30-9h30
 9h30-10h30
17h30-18h30
17h30-18h30
	120.000đ

       
	Tầng 5
Phòng 5.3
	5/7/2014
1/7/2014
	Cô TRẦN KIM THÉP

	THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU

                     nt
	2- 4
 2-4 
 
	17h30-18h30
  9h30-10h30
16h30-17h30
	120.000đ

       
	Tầng 5
Phòng 5.3
	2/72014

	Cô NGUYỄN THỊ MINH HIỀN  

Cô NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

	CỜ VUA

CỜ TƯỚNG 

CỜ VUA, CỜ TƯỚNG
	7 – CN
   ‘’
CN
	   8h30-9h30

  9h30-10h30

16h30-18h30

	120.000d
	Tầng 4
Phòng 4.3
	5/7/2014
	Thầy NGUYỄN PHI LONG

	CỜ VUA

CỜ TƯỚNG 

CỜ TƯỚNG

CỜ VUA
	2 - 4

3 - 5


	   8h30-9h30

10h30-11h30

    8h30-9h30

 10h30-11h30
	120.000d
	Tầng 4
Phòng 4.3
	2/7/2014

1/7/2014
	Thầy NGUYỄN PHI LONG

	BÓNG RỔ


	7-CN

 4- 6
3 – 5
	7h00-8h15
7h00 -8h15
7h00-8h15
	120.000đ
120.000đ
	Sân 
	5/7/2014
2/72014
1/7/2014
	Thầy NGUYỄN TRUNG LộC
Thầy NGUYỄN NGỌC LÂM 

	TẠO HÌNH BONG BÓNG NGHỆ THUẬT
	 7
	9h00-10h30
	120.000đ
	Sân
	5/7/2014
	Thầy ĐỖ XUÂN SỸ


              LỊCH HỌC LỚP VÕ THUẬT HÈ THÁNG 7 NĂM 2014
	TAEKWONDO
	7- CN
2-4

3-5
2- 4 -6
	  7h30-9h30
15h30-17h30

  7h30-9h30

  7h30-9h30

 17h30-19h00

 19h00- 20h30
	120.000đ
	Sảnh 
	5/7/2014
2/7/2014
1/7/2014

	Thầy TRẦN QUANG THUẬN  

	TAEKWONDO
	3-5-7


	17h30-19h00

	120.000đ
	Sảnh 
	1/7/2014
	Thầy LÊ THANH BẢO DŨNG 



	VOVINAM
	7-CN

2- 4 -6 

3 -5 -7

Suốt tuần

  
	16h00 -18h00

17h30-19h00

17h30-19h00

19h00-20h30

17h30-19h00
	120.000đ

230.000đ
	Sảnh 
	5/7/2014
2/7/2014
1/7/2014 

	Thầy PHẠM PHÚ THỌ

	TINH VÕ ĐẠO 
	2 -4-6


	19h00-20h30
	120.000đ
	Sảnh 
	2/7/2014
	Thầy TRẦN VĂN MƯỜI

	TỰ VỆ (KARATEDO)

	 7-CN

 2- 4 -6

 
	  7h30-9h30
19h00- 20h30

	120.000đ


	Sảnh 
	5/7/2014
2/7/2014

	Thầy ĐẶNG NGỌC TUẤN 


	KARATEDO

	 2- 4 -6

  3 -5 - 7

    
	17h30-19h00
17h30-19h00

19h00-20h30
	120.000đ


	Sảnh 
	2/7/2014
1/7/2014

	Thầy NGUYỄN VĂN HẠNH

	AIKIDO
	7-CN

2-4-6 
3-5-7

	     6h00-7h30

18h00 -19h30

18h00 - 19h30

 
	250.000đ 
300.000đ

(từ 16 tuổi)
	Tầng 5
P 5.5
	5/7/2014
2 /7/2014
1/7/2014
	Thầy VŨ ĐẠI THẢO

	KỸ NĂNG TỰ VỆ (từ 10 tuổi -18 tuổi)
	3-5-7

	17h30-19h000

	150.000đ

	Sảnh
  
	1/7/2014

	Thầy PHẠM PHÚ THỌ

	MÚA LÂN

(từ 8 tuổi trở lên)
	7 – CN
	17h00-18h30


	150.000đ
	Sảnh


	5/7/2014
	Thầy PHẠM PHÚ THỌ


